
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Nguyễn Công Thiện 02/05/2001 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin

Hiệp Hội 

GDNN
HĐT 1 GDNN

2 Nguyễn Tấn Toàn 20/11/1996 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Vĩnh Long HĐT 1 SVL

3 Diệc Quốc Tính 07/10/1997 Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Đồng Tháp HĐT 1 SDT

4 Phan Hoàng Tú 08/03/1996 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Đồng Nai HĐT 1 DNI

5 Fidiel Minh Mendoza 31/03/2001 Trường CĐKT Đồng Nai Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Đồng Nai HĐT 1 DNI

6 Chu Công Đức 07//8/2001 Trường CĐ Kinh tế - Tài chính TN Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Thái Nguyên HĐT 1 STN

7 Tạ Ngọc Ninh 10/11/2001 Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Ninh Bình HĐT 1 SNB

8 Đỗ Anh Mạnh 16/09/1999 Sinh viên trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Vĩnh Phúc HĐT 1 SVP

9 Đặng Văn Vinh 06/01/1997 Công ty Cổ phần 24h Group Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Hà Nội HĐT 1 SHN

10 Lê Trần  Nam 15/02/1997 Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Hà Nội HĐT 1 SHN

11 Châu Quốc Huy 05/09/1994
Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ 

Hùng Vương
Thí sinh

Lắp cáp mạng 

thông tin
Hồ Chí Minh HĐT 1 SSG

BAN TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA

TIỂU BAN THƯ KÝ TỔNG HỢP

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ X NĂM 2018

NGHỀ: LẮP CÁP MẠNG THÔNG TIN



12 Đinh Hoàng Hiên 22/04/1996 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Hồ Chí Minh HĐT 1 SSG

13 Phạm Minh Đức 23/02/1998 Học sinh Trường CĐ Cơ điện Xây dựng Việt Xô Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin

Bộ Nông 

nghiệp
HĐT 1 BNN

14 Tạ Văn Tùng 12/02/2001
Thí sính Trường CĐ Cơ điện và Công nghệ Thực 

phẩm Hà Nội 
Thí sinh

Lắp cáp mạng 

thông tin

Bộ Nông 

nghiệp
HĐT 1 BNN

15 Đỗ Văn Khánh 18/06/1998 Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Minh Huy Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Hải Phòng HĐT 1 SHP

16 Nguyễn Hồng Quân 20/08/1997 Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Minh Huy Thí sinh
Lắp cáp mạng 

thông tin
Hải Phòng HĐT 1 SHP


